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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt bão;
Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTC ngày 16/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại tờ Trình số 209/TTr-SNN&PTNT ngày 08 tháng 9 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục PCTT;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPCT, CPVP;
- UBMTTQ VN tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Báo VP, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CV: NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN4.
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QUY ĐỊNH
VỀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 27/ 9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Quy định này xác định trách nhiệm phối hợp trong quản lý, xử lý vi phạm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý bảo vệ đê điều theo quy định của Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
b) Những nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các cấp; người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Nguyên tắc chung
1. Tuân thủ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra; Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều và các quy định của tỉnh về quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường.
2. Các hành vi vi phạm hành chính phải được xử lý đúng theo quy định của Luật Đê điều, Luật xử lý vi phạm hành chính.
3. Tuân thủ các nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại Điều 3, Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 139/2013/NĐ- CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng chống lụt bão.
Chương II
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU
Điều 3. Tiếp nhận và xử lý thông tin về vi phạm
1. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đê điều thì phải báo ngay cho UBND cấp xã nơi xảy ra vi phạm, hoặc cơ quan nhà nước quản lý đê điều trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý. UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện về các hành vi vi phạm nêu trên.
2. Hạt Quản lý đê trên cơ sở chỉ đạo của Chi cục Thủy lợi và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
a) Có trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo vệ đê điều theo quy định của Luật Đê điều; phát hiện và tiếp nhận thông tin vi phạm, chủ trì thực hiện việc kiểm tra, phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời ngay từ khi mới phát sinh các hành vi vi phạm, tái vi phạm pháp luật về đê điều;
b) Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận tin báo, tố giác của các tổ chức, cá nhân về tình hình vi phạm, tái vi phạm pháp luật về đê điều, nạo vét, khai thác cát sỏi trên sông liên quan đến đê điều và dòng chảy;
c) Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phối hợp với UBND cấp xã ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, buộc chấm dứt hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định; chậm nhất trong thời hạn 24 giờ phải chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến Chủ tịch UBND cấp xã để xử lý và báo cáo UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.
3. UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn theo quy định của Luật Đê điều; phát hiện và tiếp nhận thông tin vi phạm, phối hợp chặt chẽ với Hạt Quản lý đê trên địa bàn kiểm tra, lập biên bản vi phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều.
Điều 4. Xử lý vi phạm
1. UBND cấp xã
a) Khi nhận được hồ sơ vi phạm do Hạt Quản lý đê chuyển đến, phải tiến hành ngay các trình tự, thủ tục xử lý; Thời hạn ra quyết định xử phạt theo Khoản 1, Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính; Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện bằng văn bản để Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo xử lý đối với những hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã;
b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc không phát hiện, chậm xử lý, hoặc không xử lý các hành vi vi phạm, đùn đẩy trách nhiệm thuộc thẩm quyền xử lý làm cho vi phạm, tái vi phạm gia tăng ảnh hưởng đến an toàn đê điều;
c) Giám sát, đôn đốc các đối tượng vi phạm chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; đề xuất với Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý các đối tượng không chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền khi cấp xã đã áp dụng các biện pháp xử lý.
2. UBND cấp huyện
a) Khi nhận được hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều theo đề nghị của UBND cấp xã, hoặc của cơ quan chuyên môn về quản lý đê điều, trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản kiến nghị xử lý vi phạm, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện ngay việc kiểm tra, xác minh và tiến hành xử lý theo quy định;
b) Tổ chức xử lý dứt điểm những vi phạm, tái vi phạm trên địa bàn theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật khi để xảy ra tình trạng vi phạm, tái vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn quản lý; đối với những vi phạm nghiêm trọng vượt quá thẩm quyền của cấp mình thì phải báo cáo ngay Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đề xuất quản lý, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, Luật Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;
b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức thanh tra định kỳ, đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến đê điều trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đê điều;
c) Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều khi nhận được báo cáo đề nghị của Chi cục Thủy lợi, của Thanh tra Sở.
d) Giao Chi cục Thủy lợi
- Kiểm tra, xác minh, phân loại các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, chỉ đạo các Hạt Quản lý đê chuyên trách hoàn thiện hồ sơ vi phạm, kiến nghị UBND cấp huyện, cấp xã xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu cho Giám đốc Sở đề xuất với UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đôn đốc, giám sát kết quả xử lý vi phạm của UBND cấp huyện. Trường hợp hành vi vi phạm không được Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý hoặc xử lý không nghiêm, không dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, Chi cục trưởng có văn bản báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.
e) Giao Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Sở tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đê điều đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch thanh tra hàng năm, hoặc đột xuất được Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện thanh tra, kiểm tra, rà soát các hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; Phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép theo quy định của pháp luật;
b) Kiến nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã hết hạn; những giấy phép còn thời hạn nhưng trong quá trình hoạt động khai thác có hành vi vi phạm pháp luật và thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định.
5. Sở Giao thông Vận tải
Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng như: Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thủy lợi, Hạt quản lý đê khi có chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh.
6. Công an tỉnh
a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, phối hợp liên ngành kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;
b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp, phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm soát, xử lý các xe có tải trọng vượt quá tải trọng được phép đi trên đê, không đảm bảo vệ sinh, môi trường ảnh hưởng đến an toàn đê điều.
7. Thanh tra tỉnh
Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều, nhất là những vi phạm phức tạp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giải quyết hoặc theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và Chủ tịch UBND cấp huyện; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, tái vi phạm nghiêm trọng về đê điều mà không xử lý được; đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 5. Cưỡng chế, khắc phục hậu quả
1. Cưỡng chế, khắc phục hậu quả a) Chủ tịch UBND cấp xã
- Tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi các tổ chức, cá nhân vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
- Phân công và chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố, Hạt Quản lý đê và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả;
- Huy động các lực lượng: Công an, xây dựng, địa chính, giao thông - thủy lợi cùng cấp và các lực lượng khác tham gia; Khi cần thiết báo cáo UBND cấp huyện để chỉ đạo các ngành chức năng của huyện hỗ trợ lực lượng tham gia cưỡng chế, khắc phục hậu quả.
b) Chủ tịch UBND cấp huyện
- Tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi các tổ chức, cá nhân vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.
- Phân công và chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch cưỡng chế.
- Huy động lực lượng Công an và các cơ quan chức năng của huyện bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia cưỡng chế; khi thấy cần thiết thì đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng;
- Chỉ đạo UBND xã huy động lực lượng Công an nơi tổ chức cưỡng chế tham gia cưỡng chế;
- Huy động đầy đủ về phương tiện, thiết bị cần thiết để cưỡng chế;
c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Chi cục Thủy lợi, Thanh tra Sở thực hiện:
- Phối hợp với UBND cấp huyện trong việc tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm của cấp huyện;
- Hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm, xác định mốc giới bảo vệ công trình đê điều, kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình đê điều và không gian thoát lũ làm cơ sở cho việc xác định vi phạm và xử lý vi phạm; phối hợp với UBND cấp xã, cấp huyện trong việc thực hiện cưỡng chế, khắc phục hậu quả vi phạm.
d) Công an tỉnh
Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc quyết định cưỡng chế của các cơ quan nhà nước khác khi được yêu cầu.
2. Kinh phí thực hiện cưỡng chế
Trước khi tổ chức việc cưỡng chế, cơ quan được giao chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế phải trình người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt dự trù chi phí cưỡng chế theo quy định tại Điều 39, Điều 40, Điều 41 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BTC ngày 16/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm thực hiện
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp huyện, Chi cục Thủy lợi và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ đê điều và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
3. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tổ chức, cá nhân vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Quy định
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi văn bản đề nghị về Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.
 
 
